
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

1 Trần Thị Bích Nga Hiệu trưởng
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 9 4,98 5% 01/12/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 5 5,36 01/8/2023

2 Hà Văn Thanh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/9/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/9/2021

3 Đỗ Hải Yến Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 9 4,98 01/9/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 4 5,02 01/9/2022

4 Vũ Thị Hồng Thanh Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 9 4,98 01/9/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 4 5,02 01/9/2022

5 Lò Thị Kim Dung Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/8/2023

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/8/2023

6 Cà Thị Thanh Hoà Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2021

7 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/8/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/8/2021

8
Dương Thị Quỳnh Giáo viên

Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/8/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/8/2021

9 Trần Thị Thu Nga Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/9/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/9/2021

10 Phạm Thị Ngọc Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/10/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2022

11 Trần Hào Hiệp Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2021

12 Nguyễn Hồng Thành Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/9/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/9/2022

13 Trần Thị Nga Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2022

14 Cà Thị Ngọc Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/6/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/6/2021

Hạng Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

Phụ 

cấp 

TNKV 

(nếu 

có)

Thời gian 

nâng lƣơng 

lần sau

Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

Thời gian 

tính nâng 

lƣơng lần 

sau

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ POM LÓT, HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

ĐƢỢC BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƢƠNG VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, MÃ SỐ V.07.04.31
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Số tt Họ và tên
Chức vụ/ 
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Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Bổ nhiệm, xếp lƣơng theo chức danh nghề nghiệp mới
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Hạng Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng
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Số tt Họ và tên
Chức vụ/ 

chức danh
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15 Vũ Thị Ngọc Thương Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/9/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/9/2021

16 Đoàn Cao Quyền Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/10/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2022

17 Tòng Thị Thanh Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2021

18 Nguyễn Duy Quân Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/8/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/8/2022

19 Trịnh Văn Quyết Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/8/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/8/2021

20 Ngô Thúy Điệp Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/01/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/01/2022

21 Trần Anh Tuấn Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/6/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/6/2021

22 Trần Hoài Nam Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/9/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/9/2021

23 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/3/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/3/2021

24 Đinh Xuân Quyết Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/3/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/3/2021

25 Doãn Thị Lụa Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2020

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2020

26 Phạm Thị Thuỷ Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/10/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2022

27 Nguyễn Huy Thục Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/02/2021

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/02/2021

28 Hoàng Thanh Tâm Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/9/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/9/2022

29 Phạm Thị Hằng Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 7 4,32 01/10/2020

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 2 4,34 01/10/2020

30 Vi Thị Thùy Biên Giáo viên
Trường THCS xã 

Pom Lót

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.11 8 4,65 01/10/2022

Giáo viên 

THCS
II V.07.04.31 3 4,68 01/10/2022

Tổng số: 30 viên chức./.


		2023-11-24T18:03:46+0700




